
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
    Bản án số: 326/2019/HS-PT 

    Ngày: 05-8-2019 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Châu 

Các Thẩm phán: 

1. Ông Phạm Viết Hùng 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 264/2019/TLPT-HS, ngày 

09/7/2019 đối với các bị cáo Trần Hoàng H, Trần Văn Phú Q do có kháng cáo 

của các bị cáo đối với bản án hình sự số: 25/2019/HS-ST ngày 28/5/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Trần Hoàng H (tên gọi khác Sơn); sinh năm 1993; tại thành phố Cần 

Thơ; nơi cư trú: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 

Cần Thơ; nghề nghiệp: Không nghề nghiệp; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Văn Q (đã chết) và bà Lý Thị N; tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 16/11/2010 bị Tòa án nhân dân Quận 1 xử phạt 01 năm 

tù về tội “Cướp giật tài sản” (bản án số 206/2010/HS- ST; khi phạm tội chưa đủ 

18 tuổi nên không coi là có án tích theo điểm b khoản 1 Điều 107 của Bộ luật 

hình sự 2015); Ngày 13/3/2017 bị Tòa án nhân dân Quận 4 ra Quyết định đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng; 

Bị cáo bị bắt ngày 02/02/2019; có mặt. 

2. Trần Văn Phú Q; sinh năm 1994; tại tỉnh Tiền Giang; nơi cư trú: Ấp 

Bình Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: Không 

nghề nghiệp; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H và bà Nguyễn Thị Bạch Y; 
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chung sống như vợ chồng với bà Võ Thị Kim T; có 01 con sinh năm 2011; tiền 

án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 13/3/2017 bị Tòa án nhân dân Quận 4 ra Quyết định đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 15 tháng; 

Bị cáo bị bắt ngày 02/02/2019; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 01 giờ ngày 02/02/2019 Trần Văn Phú Q điều khiển xe gắn máy 

chở Trần Hoàng H đi tìm tài sản để trộm cắp, khi đến nhà số 2134/110A đường 

Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè. Hạnh phát hiện một căn nhà có cửa 

mở một bên, phía trong có xe máy Honda Vision và chìa khóa cắm sẵn. Quan 

sát xung quanh thấy không có người, H mở chốt cửa vào trong, phát hiện còn có 

thêm một chiếc xe gắn máy nữa cùng loại, H ra hiệu cho Q tới giúp. Sau khi đưa 

hai chiếc xe máy ra khỏi nhà, H điều khiển một xe và Q ngồi lên một xe do H 

đẩy, chiếc xe là phương tiện của H, Quý bỏ lại trước nhà 495/50 khu phố 7 thị 

trấn Nhà Bè. Khi cả hai đang di chuyển trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú 

Mỹ, Quận 7, phát hiện có người truy đuổi nên H, Q bỏ lại một chiếc rồi H tiếp 

tục điều khiển xe chở Q bỏ chạy nhưng bị ông Hồ Thanh H dùng xe ô tô truy 

đuổi ép H, Q té ngã xuống đường. Q, H bỏ chạy nhưng bị quần chúng nhân dân 

vây bắt giao cho cơ quan công an xử lý. 

Theo Kết luận định giá tài sản ngày 03/02/2019 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện Nhà Bè kết luận:  

- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vision biển số 59L1-981.07 

màu sơn trắng, số máy P58E-0028954, số khung EY-028862 đã qua sử dụng, giá 

trị 19.900.000 đồng;  

- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vision biển số 59L1-866.74 

màu sơn đỏ, số máy JF33E0558912, số khung RLHJF3314DY478776 đã qua sử 

dụng, giá trị 18.500.000 đồng;  

Tổng cộng: 38.400.000 đồng (ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng). 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2019/HS-ST ngày 28/5/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Hoàng H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 02/02/2019; 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Văn Phú Q 02 (hai) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Thời hạn tù tính từ ngày 02/02/2019; 
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Ngoài ra, bản án tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 31/5/2019 các bị cáo Trần Hoàng H, Trần 

Văn Phú Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Hoàng H, Trần Văn Phú Q giữ 

nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân 

tích tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội do các bị cáo thực hiện, xét 

thấy Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, đồng thời xử phạt đối 

với Trần Hoàng H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù; Trần Văn Phú Q 02 (hai) năm 

tù. Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào 

mới để xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo nên 

đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ 

luật hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm.Bị cá 

Lời nói sau cùng: Bị cáo Trần Hoàng H không có ý kiến, bị cáo Trần Văn 

Phú Q xin giảm nhẹ hình phạt. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Hoàng H, Trần Văn Phú Q trong 

thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa phúc thẩm. 

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo Trần Hoàng H, Trần Văn Phú Q, bị 

hại và những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 01 giờ ngày 02/02/2019 các bị cáo Trần Văn Phú Q, Trần Hoàng H đã 

có hành vi cùng nhau đột nhập vào nhà số 2134/110A đường Huỳnh Tấn Phát, 

khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, trộm cắp 02 xe máy Honda Vision có tổng giá trị tài 

sản là 38.400.000 đồng (ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng). 

 [3] Bản án sơ thẩm số: 25/2019/HS-ST ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Trần Hoàng H, Trần 

Văn Phú Q về tội: “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tòa án 

cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo: Thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị hại, nên căn cứ điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Hoàng H 02 năm tù 06 

tháng tù. Bị cáo Trần Văn Phú Q phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng nên căn cứ các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn Phú Q 02 năm tù là có 

phần nghiêm khắc, ngoài ra các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có đồng phạm 

nhưng không áp dụng Điều 17 khi quyết định hình phạt là thiếu sót. Từ những 

nhận định trên có có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa bản án 
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sơ thẩm. 

  [4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

            Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 17; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Hoàng H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 02/02/2019. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 17;  điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Văn Phú Q 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

02/02/2019. 

          Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

   

 

 

                
Nơi nhận:           

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tối cao; (1)  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Châu 

- TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh;                                (1) 

- VKSND Tp. Hồ Chí Minh; (3) 
- Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè; (1) 

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh; (1) 

- Bị cáo; 

- Chi cục THA  huyện Nhà Bè ; 

- VKSND  huyện Nhà Bè ; 

- Công an  huyện Nhà Bè ; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  

- Lưu: THS, hồ sơ, VT (21).  

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

(6) 


